
TRƯỜNG: THCS LIÊN NINH

STT Giáo viên chủ nhiệm Chức vụ SĐT

1 Nguyễn Thị Minh Thảo Hiệu trưởng 0986464219

2 Nguyễn Hữu Hòa Phó Hiệu trưởng 0988849683

3 Phạm Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng 0974390019

4 Trần Thị Thanh Tươi GVCN lớp 6A1 0972329177

5 Nguyễn Thị Bích Thủy GVCN lớp 6A2 0343300083

6 Phùng Thị Phương Nam GVCN lớp 6A3 0902183799

7 Đỗ Thị Khánh Chi GVCN lớp 6A4 097087002

8 Đặng Thanh Loan GVCN lớp 6A5 0385273134

9 Phạm Thị Tú Lệ GVCN lớp 6A6 0945110877

10 Nguyễn Thị Thanh GVCN lớp 6A7 0382379790

11 Nguyễn Thị Thuỳ GVCN lớp 6A8 0973498064

12 Trần Thị Phương Tình GVCN lớp 7A1 0984312888

13 Lại Thị Hải Yến GVCN lớp 7A2 0912235698

14 Nguyễn Thị Kim Thanh GVCN lớp 7A3 0985586883

15 Phạm Mai Hương GVCN lớp 7A4 0973193831

16 Nguyễn Thị Bích Hằng GVCN lớp 7A5 0985545452

17 Nguyễn Thị Phương GVCN lớp 7A6 0353515760

18 Nguyễn Thị Tố Hoa GVCN lớp 7A7 0336119936

19 Lương Thị Tuyết Nhung GVCN lớp 8A1 0345100992

20 Nguyễn Thị Thu GVCN lớp 8A2 0376196488

21 Trần Huyền Trang GVCN lớp 8A3 0398096996

22 Vũ Thị Thủy Bình GVCN lớp 8A4 0362224723

23 Nguyễn Văn Phong GVCN lớp 8A5 0984840527

24 Nguyễn Thị Hồng Ngọc GVCN lớp 8A6 0984072607

25 Nguyễn Thị Mai Anh GVCN lớp 8A7 0966997428

26 Nguyễn Thị Minh Thu GVCN lớp 9A1 0988745387

27 Hoàng Thị Huyền GVCN lớp 9A2 0985128145

28 Nguyễn Thị Thuý GVCN lớp 9A3 0962030880

29 Đàm Xuân Lập GVCN lớp 9A4 0972083055

30 Nguyễn Thị Việt Nga GVCN lớp 9A5 0989532819

31 Ngô Thu Hiền GVCN lớp 9A6 0336504986

32 Đỗ Thị Thu Hương GVCN lớp 9A7 0989665860
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